
Tổng thời 

gian để tính 

trợ cấp theo 

số năm công 

tác

Thời gian 

công tác ở 

chức danh 

người 

HĐKCT ở 

thôn, buôn, 

TDP

Thời gian 

có đóng 

bảo hiểm 

xã hội bắt 

buộc ở các 

vị trí việc 

làm khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 13 14 12

Xã Tân Tiến

I

1 Y Diêng Niê Nam 11/10/1965
Bí thư Chi bộ buôn 

Kniêr (cũ)
6/30/2026

60 tuổi 7 

tháng

1 năm 2 

tháng 
9/2027

2 năm 9 

tháng 24 

ngày

2 năm 9 

tháng 24 

ngày

2.05

2 Xơ Long Nữ 11/14/1995
Trưởng Ban CTMT 

buôn Ea Mao (cũ)
6/30/2026

30 tuổi 7 

tháng

29 năm 5 

tháng 
12/2055

2 năm 1 

tháng 25 

ngày

2 năm 1 

tháng 25 

ngày

1.4

3 A Buôn Nam 5/20/1989
Trưởng Ban CTMT 

buôn Kon Tay (cũ)
6/30/2026

37 tuổi 1 

tháng

24 năm 11 

tháng 
6/2051

3 năm 0 

tháng 29 

ngày

3 năm 0 

tháng 29 

ngày

1.4

4 H Đia Byă Nữ 2/20/1995
Trưởng Ban CTMT 

buôn Kplang (cũ)
6/30/2026

31 tuổi 4 

tháng

30 năm 8 

tháng 
3/2057

2 năm 9 

tháng 1 ngày

2 năm 9 

tháng 1 ngày
1.4

6 Y Xa cô Byă Nam 3/15/1984
Trưởng buôn Ea 

Đrai A (cũ)
6/30/2026

42 tuổi 3 

tháng

19 năm 9 

tháng 
4/2046

4 năm 7 

tháng 15 

ngày

4 năm 7 

tháng 15 

ngày

1.55

5

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN TIẾN

PHỤ LỤC

Số 

TT
Họ và tên

Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Chức danh người 

HĐKCT ở thôn, 

buôn, TDP và tên 

thôn, buôn, TDP

Tuổi khi giải 

quyết tinh 

giản biên chế

Số năm  

nghỉ trước 

tuổi

Thời điểm 

nghỉ hưu 

theo NĐ 

135/2020/NĐ-

CP

Thời gian công tác

DANH SÁCH VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHI TRẢ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ TÂN TIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP 

NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày         tháng       năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến)

Tiền lương hiện 

hưởng, Phụ cấp 

hàng tháng hiện 

hưởng (1.000 

đồng)

Số tiền hỗ trợ 

theo Điều 10 Nghị 

định số 

154/2025/NĐ-CP 

(1.000 đồng)

Hệ số phụ cấp 

hiện hưởng hoặc 

tiền lương tháng  

liền kề của chức 

danh cán bộ, 

công chức cấp xã 

trước khi bố trí 

sang làm người 

hoạt động không 

chuyên trách cấp 

xã 

Chức danh cán 

bộ, công chức 

cấp xã do sắp 

xếp ĐVHC cấp 

xã giai đoạn 

2023-2025 được 

bố trí sang làm 

người HĐKCT ở 

thôn, buôn, TDP 

(nếu có)

Ghi chú

Thời điểm 

tiên giản 

biên chê dôi 

dư do sắp 

xếp thôn, 

buôn, TDP

Đối với người có dưới 05 năm công tác

1.554/2050

4 năm 11 

tháng 12 

ngày

4 năm 11 

tháng 12 

ngày

Trưởng thôn 14 (cũ) 6/30/2026
38 tuổi 3 

tháng

23 năm 9 

tháng 
Hồ Văn Thắng Nam 3/15/1988



II

III

2 Nguyễn Đình Hùng Nam 5/19/1974
Bí thư chi bộ thôn 14 

(cũ)
6/30/2026

52 tuổi 1 

tháng

9 năm 11 

tháng 
6/2036

10 năm 3 

tháng 8 ngày

10 năm 3 

tháng 8 ngày
1.55

3 Đoàn Đức Long Nam 11/18/1974
Bí thư chi bộ thôn 

4A (cũ)
6/30/2026

51 tuổi 7 

tháng

10 năm 5 

tháng 
12/2036

7 năm 11 

tháng 28 

ngày

7 năm 11 

tháng 28 

ngày

1.55

4 Vũ Mạnh Hưng Nam 5/19/1979
Bí thư Chi bộ buôn 

Hàng 1A (cũ)
6/30/2026

47 tuổi 1 

tháng

14 năm 11 

tháng 
6/2041

15 năm 4 

tháng 8 ngày

15 năm 4 

tháng 8 ngày
1.55

6 Lương Văn Nhu Nam 9/26/1986 Trưởng thôn 11 (cũ) 6/30/2026
39 tuổi 9 

tháng

22 năm 3 

tháng 
10/2048

12 năm 2 

tháng 19 

ngày

12 năm 2 

tháng 19 

ngày

1.55

4/2048

11 năm 8 

tháng 29 

ngày

11 năm 8 

tháng 29 

ngày

1

5 Nguyễn Thị Hà Nữ 6/14/1976
Trưởng Ban CTMT 

buôn Ea Đrai (cũ)

Trần Văn Luông Nam 3/30/1986

Trưởng buôn Hàng 

1C (cũ)
6/30/2026

49 tuổi 11 

tháng

12 năm 1 

tháng 
Nam 7/30/1976Y Thanh Niê

Đối với người có từ 05 năm công tác trở lên 

và có tuổi đời còn dưới 05 năm đến tuổi nghỉ 

hưu

Đối với người có từ 05 năm công tác trở lên 

và có tuổi đời còn từ đủ 05 năm trở lên đến 

tuổi nghỉ hưu

1.55

7

50 tuổi 0 

tháng

10 năm 0 

tháng 

5 năm 6 

tháng 8 ngày

5 năm 6 

tháng 8 ngày

6/30/2026
40 tuổi 3 

tháng

21 năm 9 

tháng 

6/30/2026

8/2038

10 năm 4 

tháng 29 

ngày

10 năm 4 

tháng 29 

ngày

1.55

1.47/2036

Trưởng thôn Tân Lợi 

1 (cũ)



1.55

10 Đa Bit Nam 5/4/1988
Trưởng buôn Ea 

Mao (cũ)
6/30/2026

38 tuổi 1 

tháng

23 năm 11 

tháng 
6/2050

10 năm 5 

tháng 29 

ngày

10 năm 5 

tháng 29 

ngày

1.55

11 Ê Nam 10/26/1984
Trưởng buôn Kon 

Hring (cũ)
6/30/2026

41 tuổi 8 

tháng

20 năm 4 

tháng 
11/2046

15 năm 3 

tháng 29 

ngày

15 năm 3 

tháng 29 

ngày

1.55

13 Huyền Nam 12/5/1975
Trưởng Ban CTMT 

buôn Hàng 1C (cũ)
6/30/2026

50 tuổi 6 

tháng

11 năm 6 

tháng 
1/2038

7 năm 0 

tháng 5 ngày

7 năm 0 

tháng 5 ngày
1.4

14 Lê Tuấn Thoảng Nam 4/12/1969
Trưởng Ban CTMT 

thôn Tân Lợi 1 (cũ)
6/30/2026

57 tuổi 2 

tháng

4 năm 10 

tháng 
5/2031

7 năm 0 

tháng 5 ngày

7 năm 0 

tháng 5 ngày
1.4

15 H Liêng Nam 3/23/1980
Trưởng Ban CTMT 

buôn Kon Hring (cũ)
6/30/2026

46 tuổi 3 

tháng

15 năm 9 

tháng 
4/2042

7 năm 0 

tháng 5 ngày

7 năm 0 

tháng 5 ngày
1.4

IV

1 Nguyễn Thái Học Nam 12/15/1950 Trưởng thôn 6 (cũ) 6/30/2026
75 tuổi 6 

tháng
Quá tuổi Quá tuổi

7 năm 11 

tháng 28 

ngày

7 năm 11 

tháng 28 

ngày

1.55

1.558 Y Kiêm Byă Nam 12/25/1976
Trưởng buôn Kplang 

(cũ)
1/2039

9 năm 3 

tháng 18 

ngày

 Người đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng 

chế độ hưu trí 

Trưởng buôn Đắk 

RơLeng 2 (cũ)
9/5/1987NamPhan Đức Bình

6/30/2026

38 tuổi 9 

tháng
6/30/2026

49 tuổi 6 

tháng

12 năm 6 

tháng 

12 Ngọc Văn Chung Nam 6/29/1983
Bí thư Chi bộ buôn 

Kon Hring (cũ)
6/30/2026

43 tuổi 0 

tháng

19 năm 0 

tháng 
7/2045

6 năm 4 

tháng 17 

ngày

6 năm 4 

tháng 17 

ngày

1.55

9 năm 3 

tháng 18 

ngày

9

12 năm 10 

tháng 18 

ngày

12 năm 10 

tháng 18 

ngày

10/2049
23 năm 3 

tháng 



2 Trần Đức Thiện Nam 10/5/1961 Trưởng thôn 4 (cũ) 6/30/2026
64 tuổi 8 

tháng
Quá tuổi 5/2022

15 năm 6 

tháng 10 

ngày

15 năm 6 

tháng 10 

ngày

1.55

3 Thái Văn Hồng Nam 1/30/1950
Trưởng Ban 

CTMT thôn 4 (cũ)
6/30/2026

76 tuổi 5 

tháng
Quá tuổi Quá tuổi

15 năm 6 

tháng 10 

ngày

15 năm 6 

tháng 10 

ngày

1.4

4 Jeao Nam 8/26/1954

Trưởng Ban CTMT

 buôn Đắk RơLeang 

1 (cũ)

6/30/2026
71 tuổi 10 

tháng
Quá tuổi Quá tuổi

7 năm 0 

tháng 5 ngày

7 năm 0 

tháng 5 ngày
1.4

5 Đinh Văn Tương Nam 4/4/1958
Trưởng Ban CTMT

 buôn Ea Đrai (cũ)
6/30/2026

68 tuổi 2 

tháng
Quá tuổi Quá tuổi

7 năm 0 

tháng 5 ngày

7 năm 0 

tháng 5 ngày
1.4

6 Nguyễn Khắc Đông Nam 8/20/1961
Trưởng Ban CTMT

thôn 14 (cũ)
6/30/2026

64 tuổi 10 

tháng
Quá tuổi Quá tuổi

9 năm 0 

tháng 10 

ngày

9 năm 0 

tháng 10 

ngày

1.4

7 Giáp Văn Thành Nam 12/5/1961
Trưởng Ban CTMT

thôn 11 (cũ)
6/30/2026

64 tuổi 6 

tháng
Quá tuổi 7/2022

9 năm 0 

tháng 10 

ngày

9 năm 0 

tháng 10 

ngày

1.4

8 Phan Thị Tuấn Nữ 10/20/1956
Bí thư Chi

 bộ thôn 6 (cũ)
6/30/2026

69 tuổi 8 

tháng
Quá tuổi Quá tuổi

13 năm 10 

tháng 3 ngày

13 năm 10 

tháng 3 ngày
1.55
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